
Kế hoạch (Theo 

QĐ số 289/QĐ-

UBND ngày 

18/12/2025)

ƯTH cả 

năm

ƯTH2026/

TH2025 (%)

ƯTH2026/

KH2026 

(%)

Kế hoạch
So với KH 

2026 (%)

So với ƯTH 

2026 (%)

SẢN PHẨM CHỦ YẾU

1 Nông nghiệp

b) Chăn nuôi

 + Đàn trâu Con 531             569                      344             64,78        60,46        344             60,46        100,00      

 + Đàn bò Con 18.750        19.066                 7.090          37,81        37,19        7.100          37,24        100,14      

    Tỷ trọng bò lai % 87               87                        88               101,15      101,15      89               102,30      101,14      

 + Đàn heo Con 14.720        14.970                 8.164          55,46        54,54        8.200          54,78        100,44      

 + Đàn gia cầm con 224.577      224.650      100,03      

 '+ Sản lượng thịt hơi xuất chuồng Tấn 3.782          4.352                   3.000          79,32        68,93        3.100          71,23        103,33      

Biểu mẫu số 2

NGÀNH NÔNG, LÂM NGHIỆP VÀ THỦY SẢN

(Kèm theo báo cáo số          /BC-UBND ngày        tháng 10 năm 2026 của UBND xã Đông Sơn)

TT Chỉ tiêu
Đơn vị 

tính

Thực hiện 

năm 2025

Năm 2026 Dự kiến năm 2027
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